
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Chương trình

1 Đặng Ngọc Anh Nữ 03/11/1986 Thạc sĩ Quản trị tài chính

2 Nguyễn Đình Lan Anh Nữ 05/09/2001 Thạc sĩ Quản trị tài chính

3 Phạm Thị Linh Chi Nữ 17/09/2000 Thạc sĩ Quản trị tài chính

4 Lê Quốc Cường Nam 08/09/1999 Thạc sĩ Quản trị tài chính

5 Nguyễn Thị Giang Nữ 21/12/1989 Thạc sĩ Quản trị tài chính

6 Nguyễn Ngọc Hiệp Nam 20/01/2001 Thạc sĩ Quản trị tài chính

7 Phạm Huy Hoàng Nam 25/3/1996 Thạc sĩ Quản trị tài chính

8 Nguyễn Thị Hường Nữ 01/11/1991 Thạc sĩ Quản trị tài chính

9 Phạm Trần Trọng Khởi Nam 17/05/2002 Thạc sĩ Quản trị tài chính

10 Lê Nhật Minh Nam 06/09/2001 Thạc sĩ Quản trị tài chính

11 Trần Thị Thu Minh Nữ 12/09/1981 Thạc sĩ Quản trị tài chính

12 Trần Thị Ngọc Nữ 07/10/1990 Thạc sĩ Quản trị tài chính

13 Đặng Hà Phương Nữ 26/11/1997 Thạc sĩ Quản trị tài chính

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG QUỐC TẾ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC 
ĐỢT 2 NĂM 2023



14 Nguyễn Thị Phượng Nữ 21/8/1982 Thạc sĩ Quản trị tài chính

15 Lê Phương Thảo Nữ 21/7/1993 Thạc sĩ Quản trị tài chính

16 Lê Thị Thảo Nữ 12/10/1991 Thạc sĩ Quản trị tài chính

17 Chu Công Thích Nam 23/8/1984 Thạc sĩ Quản trị tài chính

18 Lê Thị Thu Trang Nữ 26/6/1993 Thạc sĩ Quản trị tài chính

19 Đỗ Ngọc Trường Vũ Nam 08/04/2000 Thạc sĩ Quản trị tài chính

20 Nguyễn Phạm Khánh Vy Nữ 19/7/2000 Thạc sĩ Quản trị tài chính

21 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 13/7/1982 Thạc sĩ Quản trị tài chính

22 Đàm Thị Chi Nữ 20/08/1987 Thạc sĩ Quản trị tài chính

23 Nguyễn Anh Đức Nam 01/11/1994 Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế

24 Bùi Lan Hương Nữ 06/08/1989 Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế

25 Nguyễn Trần Phương Thảo Nữ 24/09/2000 Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế

26 Phạm Xuân An Thi Nữ 15/05/2002 Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế

27 Đỗ Ngọc Trang Nữ 26/02/1993 Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế

28 Đặng Thị Hải Yến Nữ 25/12/2000 Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế

29 Trần Thị Cẩm Tiên Nữ 28/12/1998 Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế

30 Nguyễn Ngọc Hiếu Nam 08/11/1999 Thạc sĩ Tin học và kĩ thuật máy tính



31 Phạm Thế Anh Nam 07/06/1999 Thạc sĩ Tin học và kĩ thuật máy tính

32 Nguyễn Quốc Anh Nam 28/11/1997 Thạc sĩ Tin học và kĩ thuật máy tính

33 Nguyễn Mạnh Cường Nam 14/11/1983 Thạc sĩ Tin học và kĩ thuật máy tính

34 Phan Tiến Đạt Nam 23/11/1994 Thạc sĩ Tin học và kĩ thuật máy tính

35 Nguyễn Phú Đức Nam 22/10/2000 Thạc sĩ Tin học và kĩ thuật máy tính

36 Phạm Văn Duy Nam 14/4/2000 Thạc sĩ Tin học và kĩ thuật máy tính

37 Nguyễn Chính Hiếu Nam 09/03/2000 Thạc sĩ Tin học và kĩ thuật máy tính

38 Nguyễn Trung Hiếu Nam 31/12/1994 Thạc sĩ Tin học và kĩ thuật máy tính

39 Nguyễn Đức Hoàng Nam 28/06/2000 Thạc sĩ Tin học và kĩ thuật máy tính

40 Nguyễn Phương Nam Nam 01/10/1999 Thạc sĩ Tin học và kĩ thuật máy tính

41 Hoàng Thị Tuyết Nhung Nữ 10/07/1978 Thạc sĩ Tin học và kĩ thuật máy tính

42 Nguyễn Quang Hải Ninh Nam 08/12/2001 Thạc sĩ Tin học và kĩ thuật máy tính

43 Nguyễn Đình Thành Nam 02/02/2001 Thạc sĩ Tin học và kĩ thuật máy tính

44 Đào Thanh Hưng Nam 11/06/1990 Thạc sĩ Tin học và kĩ thuật máy tính

45 Trịnh Tuấn Ngọc Minh Nam 17/12/1998 Tiến sĩ Kinh tế và quản lí

46 Nguyễn Thúy Nhật Nữ 01/07/1975 Tiến sĩ Kinh tế và quản lí

47 Lê Hoài Phương Nữ 25/02/1991 Tiến sĩ Kinh tế và quản lí



48 Nguyễn Tuấn Minh Nam 23/10/1997 Tiến sĩ Kinh tế và quản lí

49 Đỗ Minh Thu Nữ 27/06/1990 Tiến sĩ Kinh tế và quản lí

50 Vũ Diệu Thúy Nữ 26/07/1989 Tiến sĩ Kinh tế và quản lí

51 Bùi Ngọc Trâm Nữ 06/11/1995 Tiến sĩ Kinh tế và quản lí

52 Đàm Quang Trung Nam 16/08/1995 Tiến sĩ Kinh tế và quản lí

53 Nguyễn Quang Huy Nam 30/8/1980 Tiến sĩ Kinh tế và quản lí

54 Phan Bảo Trung Nam 04/07/1992 Tiến sĩ Kinh tế và quản lí

55 Lê Đình Huynh Nam 26/05/1994 Tiến sĩ Tin học và kĩ thuật máy tính

56 Hà Mai Huyền Trang Nữ 14/2/1991 Tiến sĩ Tin học và kĩ thuật máy tính

57 Vasco Arone Mazibuco Nam 28/02/1997 Tiến sĩ Tin học và kĩ thuật máy tính


